
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô TT1-A6, Dự án Five Star Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, Ngõ 176 Đình Thôn, 
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ILRYU

0110238710

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa ;
Môi giới thương mại 

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê

4632

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

4. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa 
(Không bao gồm môi giới chứng khoán)

6612

5. Quảng cáo
(trừ quảng cáo Nhà nước cấm)

7310

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Hoạt động phiên dịch;
+ Tư vấn du học;
+ Tư vấn thương mại

7490

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cà phê

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ILRYU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILRYU TRADE AND SERVICES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILRYU TRADE AND SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0817583840 
Email: nhahangilryu@gmail.com         

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5510

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5610(Chính)

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông 
qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua 
du lịch có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung: 
vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn, tham quan các điểm du lịch như 
bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca nhạc hoặc 
các sự kiện thể thao.
Hoạt động hướng dẫn du lịch;
Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế 

7912

16. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001197019675

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ VÂN Nữ
27/01/1997 Kinh Việt Nam

24/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M95648104
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 202 Deosup, 74-77 đường Suyeong, Quận Suyeong, Thành 
phố Busan, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 703 The Garden Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   JOO SUNTAE Nam

16/10/1972 Hàn Quốc

13/03/2018 Bộ ngoại giao 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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